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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN: SINH HỌC – KHỐI 11
NĂM HỌC: 2025-2026
1. MA TRẬN KIỂM TRA
Ghi chú: Mỗi con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và III là một lệnh hỏi. Mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi.



	TT
	Chủ đề/
chương
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % số điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn (I)
	TN đúng – sai (II)
	TN trả lời ngắn (III)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	
1
	 
Cảm ứng ở sinh vật
	1.1.Cảm ứng ở động vật
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2.5%

	
	
	1.2. Tập tính ở động vật 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	5.0%

	2
	Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	2.1. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	
	7.5%

	
	
	2.2. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	
	2
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	2
	17.5%

	
	
	2.3. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	2
	15%

	


3
	


Sinh sản ở sinh vật
	3.1. Khái quát về sinh sản ở sinh vật
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	7.5%

	
	
	3.2. Sinh sản ở thực vật
	
	1
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	3
	2
	2
	25%

	
	
	3.3. Sinh sản ở động vật
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	2
	12.5%

	4
	Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lý trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể  
	4.1. Cơ thể sinh vật là một hệ thống mở và tự điều chỉnh
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	5%

	
	
	4.2. Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2.5%

	Tổng số câu/ý
	6
	8
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	1
	12
	11
	8
	100%

	Tổng số điểm
	1.5đ
	2.0đ
	1.0đ
	1.0 đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	1.0đ
	
	1.0đ
	4.0đ
	3.0đ
	3.0đ
	

	Tỉ lệ %
	45%
	20%
	15%
	20%
	40%
	30%
	30%
	





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN SINH HỌC 11
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/
ĐV kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn 
	TN đúng – sai
	TN trả lời ngắn 
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	


1
	 


Cảm ứng ở sinh vật
	1.1.
Cảm ứng ở động vật
	Biết:
- Trình bày được các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.
- Dựa vào hình vẽ, nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào thần kinh. 
- Nêu được khái niệm phản xạ. 
- Nêu được các dạng thụ thể, vai trò của chúng (các thụ thể cảm giác về: cơ học, hoá học, điện, nhiệt, đau).
- Nêu được vai trò các cảm giác vị giác, xúc giác và khứu giác trong cung phản xạ.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2. Tập tính ở động vật 
	Hiểu: 
- Lấy được một số ví dụ minh hoạ các dạng tập tính ở động vật.
- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Lấy được ví dụ minh hoạ. 
- Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật. 
- Lấy được ví dụ chứng minh pheromone là chất được sử dụng như những tín hiệu hoá học của các cá thể cùng loài.
- Giải thích được cơ chế học tập ở người.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	2.1. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	Biết:
- Nêu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 
- Trình bày các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
- Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người và ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn.
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2.2. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	Biết:
- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật. 
- Nêu được khái niệm mô phân sinh. 
- Trình bày được quá trình sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.
- Nêu được khái niệm và vai trò hormone thực vật. Xác định được các loại hormone kích thích tăng trưởng và hormone ức chế tăng trưởng.
- Trình bày được sự tương quan các hormone thực vật và nêu được ví dụ minh hoạ.
- Trình bày được một số ứng dụng của hormone thực vật trong thực tiễn.
- Trình bày được quá trình phát triển và các nhân tố chi phối quá trình phát triển ở thực vật có hoa. Lấy được ví dụ minh hoạ.
Hiểu:
- Trình bày được vai trò của mô phân sinh đối với sinh trưởng ở thực vật.
- Trình bày được một số ứng dụng của hormone thực vật trong thực tiễn.
- Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: kích thích hay hạn chế sinh trưởng, giải thích vòng gỗ,...).
Vận dụng:
- Phân tích được một số yếu tố môi trường ảnh huỏng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
- Phân biệt được các loại hormone kích thích tăng trưởng và hormone ức chế tăng trưởng. 
- Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn.
- Thực hành, quan sát được tác dụng của bấm ngọn, tỉa cành, phun kích thích tố lên cây, tính tuổi cây.
	
	2
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Biết:
- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật. 
- Nêu được các giai đoạn chính trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật,  các giai đoạn phát triển của con người.
Vận dụng:
- Phân biệt các hình thức phát triển qua biến thái và không qua biến thái.
- Phân tích được ý nghĩa của sự phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật đối với đời sống của chúng
- Vận dụng được hiểu biết về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở động vật, vai trò của hormone vào thực tiễn để áp dụng chế độ ăn uống hợp lí.
- Phân tích đặc điểm tuổi dậy thì ở người và ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.
	1
	
	1
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Sinh sản ở sinh vật
	3.1. Khái quát về sinh sản ở sinh vật
	Biết:
- Phát biểu được khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính. 
- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của sinh sản ở sinh vật.
Hiểu:
Trình bày được vai trò của sinh sản đối với sinh vật.

	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	3.2. Sinh sản ở thực vật
	Biết:
- Trình bày được hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật và nhận biết được giai đoạn sinh sản bằng bào tử ở một số thực vật.
- Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật.
- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa: Nêu được cấu tạo chung của hoa; quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi, thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt, quả.
Hiểu:
- Trình bày được ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật trong thực tiễn.
Vận dụng:
- So sánh được sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở thực vật.
- Thực hành được nhân giống cây bằng sinh sản sinh dưỡng 
- Thực hành được thụ phấn cho cây.
	
	1
	1
	2
	1
	1
	
	
	
	1
	
	

	
	
	3.3. Sinh sản ở động vật
	Biết:
- Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính ở động vật
- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở động vật 
Hiểu:
- Phân tích được cơ chế điều hoà sinh sản ở động vật 
- Nêu được một số thành tựu thụ tinh trong ống nghiệm
Vận dụng:
- Trình bày được các biện pháp tránh thai 
- Trình bày được một số ứng dụng về điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	




4
	Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lý trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể  
	4.1. Cơ thể sinh vật là một hệ thống mở và tự điều chỉnh
	Hiểu:
Trình bày mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể. Từ đó chứng minh được cơ thể sinh vật là hệ thống mở và tự điều chỉnh.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.2. Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể
	Biết:
Nêu được một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể và triển vọng của các ngành nghề đó trong tương lai.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số ý hỏi
	6
	8
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	1
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